
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ NGHĨA VỤ 

KÊ KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017 

(Kèm theo Quyết định số  187 /QĐ-STP ngày   28 /11/2018 của Sở Tư pháp) 
  

 

TT Họ và tên Chức danh 

1 Nguyễn Thị Thược Giám đốc Sở Tư pháp 

2 Hà Quang Giai Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

3 Nguyễn Hữu Trúc Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

4 Đặng Thị Thanh Hương Phó Giám đốc Sở Tư pháp  

5 Lý Thị Hương Giang Chánh Văn phòng Sở 

6 Lê Thị Thanh Thủ quỹ 

7 Nguyễn Thị Hồng Thảo Kế Toán Sở Tư pháp 

8 Vũ Thị Minh Hiền Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật  

9 Nguyễn Thị Hòa Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

10 Đỗ Thị Việt Hạnh Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp  

11 Phạm Thị Bích Vân Chuyên viên Phòng HCTP (trực tiếp giải quyết thủ tục 

hành chính về lĩnh vực hành chính tư pháp) 

12 Nguyễn Huyền Hương Chuyên viên Phòng HCTP (trực tiếp giải quyết thủ tục 

hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp) 

13 Nguyễn Thị Vân Thanh tra viên, Chánh Thanh tra Sở  

14 Lý Thị Thu Hà Trưởng Phòng Quản lý xử lý VPHC và TDTHPL 

15  Nịnh Văn Thành Công chứng viên, Trưởng Phòng Công chứng số 1 

16 Lê Thị Yên Công chứng viên, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 

17 Đoàn Thị Mơ Công chứng viên Phòng Công chứng số 1 

18 Nguyễn Đăng Hải Kế toán phòng Công chứng số 1 

19 Đoàn Diệu Thúy Đấu giá viên, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu 

giá tài sản 

20 Phan Quang Phát Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

21 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

22 Phạm Tú Anh Kế toán Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản  

23 Lê Huy Tùng Thủ quỹ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 



24 Lại Khoa Lâm Trợ giúp viên, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý  Nhà 

nước 

25 Vũ Thanh Thủy Trợ giúp viên, Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước 

26 Nguyễn Văn Thăng Trợ giúp viên, Trưởng Phòng nghiệp vụ 1, Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước 

27 Nguyễn Kim Tuyến Trợ giúp viên, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Thủ 

quỹ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. 

28 Hoàng Văn Vũ Trợ giúp viên, Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ 2, Trung tâm 

trợ giúp pháp lý Nhà nước 

29 Đinh Thị Phương Lan Kế toán Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 
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